
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

1 Nguyễn Thị Huyền Tiến Thắng 37 112      196,3 
LUC

(CM)
18 134        144,0      196,3    196,3 

2 Phạm Thị Tuyên Tiến Thắng 37 130      107,1 
LUC

(CM)
18 134        192,0      107,1    107,1 

3

bà Lê Thị Phú là vợ

bà Phạm Thị Quý, con đẻ

ông Phạm Viết Chinh, con đẻ 

ông Phạm Viết Chiến, con đẻ

ôngPhạm Viết Thắng, con đẻ

ông Phạm Viết Cường, con đẻ

bà Phạm Thị Dung, con đẻ

bà Phạm Thị Mai con đẻ

là hàng thừa kế của ông Phạm 

Viết Thư (SĐC Phạm Phú 

Thư) 

Tiến Thắng 37 118 132,0     
LUC

(CM)
18 133 120,0       132,0    132,0   

4 Phạm Phú Xuân Tiến Thắng 37 211 187,0     
LUC

(CM)
18 175 96,0         93,5      93,5     

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 KHU DÂN CƯ CHUÔM NHO TÂN QUANG (NGOÀI DỰ ÁN), THỊ TRẤN NHÃ NAM, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Thông báo số: …….../TB-UBND ngày …..../01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

5

Đinh Thị Hường, con đẻ

Đinh Thị Nhung, con đẻ

Đinh Thị Liễu, con đẻ

Đinh Thị Hương con đẻ

là hàng thừa kế của bà Nguyễn 

Thị Thoa 

Tiến Thắng 37 149 189,4     
LUC

(CM)
18 152        144,0      189,4    189,4 

6 Nguyễn Thị Hợp Tiến Thắng 37 412 525,6     LUC 18 200 600,0       525,6    525,6   

7

Phạm Thị Liên, con đẻ

Phạm Viết Tân, con đẻ 

Phạm Viết Thế, con đẻ 

Phạm Thị Thu, con đẻ

Phạm Thị Liên, con đẻ

Phạm Viết Đức, con đẻ

Phạm Viết Sinh, con đẻ

là hàng thừa kế của ông Phạm 

Viết Thành.

Tiến Thắng 37 98      174,0 LUC 18
(130)

133
       168,0      110,8    110,8 

8 Phạm Phú Thu Tiến Thắng 37 182      125,6 LUC 18 161 72,0         115,2    115,2   

9

Lã Đức Bình

(SĐC Lã Văn Bình)             Tân Quang 37 151 238,2     LUC 18 151        192,0      146,4    146,4 

10 Đỗ Ngọc Khoa Tân Quang 37 211 187,0     
LUC

(CM)
18 175 96,0         93,5      93,5     



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

11 Trần Đình Trung Tân Quang 37 151 238,2     LUC 18 164 120,0       91,8      91,8     

12 Đỗ Ngọc Tâm Tân Quang 37 345 711,5     LUC 18 192 744,0       334,4    334,4   

13

Phạm Thị Tĩnh, vợ

Nguyễn Thị Mão, mẹ đẻ

Phan Thu Trang, con đẻ

Phan Thùy Oanh,con đẻ

là hàng thừa kế của ông Phan 

Văn Tới

Lao Động 37 185 111,7     
LUC

(CM)
18 163 96,0         111,7    111,7   

37 147      167,3 
LUC

(CM)
18 153        192,0      167,3    167,3 

37 242 395,1     LUC 18 189 192,0       395,1       395,1 

37 270 414,3     LUC 18 188 720,0       414,3       414,3 

Lao Động
Luyện Thị Độ

SĐC Nguyễn Thị Độ
14



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

15

Đinh Ngọc Sơn, con đẻ

Đinh Hữu Thắng, con đẻ

Đinh Hữu Lợi, con đẻ

Đinh Hữu Bình, con đẻ

Đinh Hữu Thanh, con đẻ

Đinh Thị Nam, con đẻ

Đinh Thị Minh, con đẻ

Đinh Hữu Thế, con đẻ

là hàng thừa kế của ông Đinh 

Hữu Quyết

Lao Động 37 186 218,5     
LUC

(CM)
18 162 192,0       218,5    218,5   

16 GCN Lê Văn Tú Lao Động 37 133      210,4 LUC 18 133        144,0      210,4    210,4 

17

Cao Thị Thúy, con dâu

Phạm Thị Hòa, con đẻ

Phạm Trọng Dương, cháu nội

Phạm Thị Mai Anh, cháu nội

là hàng thừa kế của bà Thân 

Thị Sự

Lao Động 37 166 134,7     LUC 18 163 72,0         134,7    134,7   

18

Nguyễn Thị Thủy, vợ

 Lê Thanh Sơn, con đẻ

Lê Quang Phương, con đẻ là 

hàng thừa kế của ông Lê 

Quang Hà (SĐC Lê Văn Hà)

Lao Động 37 220 194,5     
LUC

(CM)
18 162 192,0       194,5    194,5   



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

19

Nguyễn Thị Tích, vợ

Nguyễn Thị Vân, con đẻ

Nguyễn Đình Đăng, con đẻ

Nguyễn Thị Hiền, con đẻ

Nguyễn Đình Khoa, con đẻ

Nguyễn Đình Đông, con đẻ

(SĐC Nguyễn Đình A) là hàng 

thừa kế của ông Nguyễn Đình 

A:

Lao Động 37 210 859,6     LUC 18 165 672,0       859,6    859,6   

37 241 202,6     LUC 18 174 192,0       202,6    202,6   

37 254 268,8     LUC 18 173 264,0       252,5    252,5   

37 267 265,5     LUC 18 172 192,0       122,9    122,9   

37 277 509,9     LUC 18 190 480,0       509,9    509,9   

37 309 287,8     LUC 18 191 72,0         287,8    287,8   

37 189 214,2     LUC 18 161 48,0         63,0      63,0     

20

Lê Quang Nguyên

Bùi Ngọc Giang Lao Động

21 Lao Động



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

22

Đỗ Ngọc Thường, con đẻ

Đỗ Ngọc Chi, con đẻ

Đỗ Ngọc Khoa, con đẻ

Đỗ Ngọc Chiến, con đẻ

Đỗ Ngọc Tâm, con đẻ

Đỗ Thị Lý, con đẻ

Đỗ Thị Châm, con đẻ

là hàng thừa kế của ông: 

Đỗ Ngọc Chiêm

Lao Động 37 371 561,9     LUC 18 196 500,0       561,9    561,9   

LUC 18 198 624,0       

LUC 18 199 96,0         

24

Phạm Thị  Huyền, con đẻ 

Phạm Thị Loan, con đẻ

Phạm Phú Anh, con đẻ

Phạm Phú Hiền, con đẻ

Phạm Thị Hảo, con đẻ

Phạm Thị Hằng, con đẻ

là hàng thừa kế của ông: Phạm 

Phú Sửu 

Lao Động 37 121      286,2 18 132        216,0      286,2    286,2 

25 Trần Thị Liên                   Lao Động 37 172 182,1     
LUC

(CM)
18 164 144,0       182,1    182,1   

23 Phạm Thị Hợi Lao Động 37 437 810,5     540,5    540,5   



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

26 Trương Văn Hưng Lao Động 37 196 167,9     
LUC

(CM)
18 176 144,0       167,9    167,9   

27

Trần Thị Hữu, vợ

Nguyễn Thị Hạnh, con đẻ

Nguyễn Thị Hồng, con đẻ

Nguyễn Thị Đào, con đẻ

Nguyễn Thị Cúc, con đẻ

Nguyễn Văn Phúc, con đẻ

Nguyễn Văn Tám, con đẻ

Nguyễn Thị Huệ, con đẻ

là hàng thừa kế của ông 

Nguyễn Văn Tỉnh:

Lao Động 37 104      255,9 LUC 18 133        216,0      232,4    232,4 

28 Nguyễn Thị Toan Lao Động 37 156      224,9 LUC 18 161        161,0      107,4    107,4 

29 Nguyễn Văn Khánh Lao Động 37 163      283,9 LUC 18 161          72,0      153,3    153,3 

30 Nguyễn Văn Chung Lao Động 37 171      142,2 LUC 18 161          48,0        97,8      97,8 



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

31 Nguyễn Văn Thê

(SĐC Nguyễn Văn Hòa)

Tiến Thắng 37 177      113,7 LUC 18 161        144,0        89,3      89,3 

32 Vũ Kim Long Lao Động 37 189 214,2     LUC 18 161 72,0         88,2      88,2     

33
 Phạm Thị Tiến

(SĐC Nguyễn Thị Tiến)
Lao Động 37 189 214,2     LUC 18 161 48,0         63,0      63,0     

34
Lã Thị Minh                            

(GCN Nguyễn Phương Hiền)
Lao Động 37 215      161,5 LUC 18 176 144,0       161,5    161,5   

37 134          6,7 NTD 3,2        3,2       

37 191 5,2         NTD 5,2        5,2       

37 299 182,1     DTL 182,1    182,1   

37 184 3,6         DTL 3,6        3,6       

46 36 437,5     DGT 109,7    109,7   

37 279 1.439,7  DGT 119,9    119,9   

37 352 180,7     DGT 169,1    169,1   

35
TT Nhã 

Nam
UBND thị trấn Nhã Nam



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

37 373 2.402,5  DTL 344,1    344,1   

37 103 15,1       DTL 15,1      15,1     

37 100 107,5     LUC 18 130 72,0         79,0      79,0     

37 97 83,2       LUC 18 130 48,0         49,4      49,4     

37 99 127,9     LUC 18 130 72,0         63,4      63,4     

37 122 147,9     LUC 18 132 500,0       35,4      35,4     

37 138 190,2     LUC 18 154 72,0         81,0      81,0     

37 152 250,3     LUC 18 154 168,0       98,1      98,1     

37 216 373,7     LUC 18 166 264,0       85,7      85,7     

37 231 224,2     LUC 18 167 216,0       27,7      27,7     

37 300 874,7     LUC 18 171 864,0       6,6        6,6       

35
TT Nhã 

Nam
UBND thị trấn Nhã Nam



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2017
Địa chỉ

Tổ dân phố
Chủ sử dụng đấtSTT

Diện tích trong chỉ giới thu 

hồi (m2)
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

HS ĐC

37 409 747,8     LUC 18 196 672,0       172,3    172,3   

37 456 518,7     LUC 18 211 264,0       232,2    232,2   

37 346 240,0     LUC 18 197 720,0       240,0    240,0   

19.645,1   12.969,0     11.135,1  9.012,3  2.122,8  

35
TT Nhã 

Nam

Tổng

UBND thị trấn Nhã Nam
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